
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 8/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày      /9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Chủ phương 

tiện 
Phương tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH 

TẠI QUẢNG NGÃI 

Số 28 đường Hà Huy Tập 

- Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0983324999 

Trần Văn 

Cường 

76H05377 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Ngọc 

Linh 

76H03712 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Chí 

Công 

76H04825 

(5 ghế) 
 x 

Lê Văn Liêm 
76F00207  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Ái 

Huynh 

76E00669  

(5 ghế) 
 x 

Lê Văn Lập 
76E00240  

(5 ghế) 
 x 

2.  
CÔNG TY TNHH 

CHÍN NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng - 

Phường Cẩm Thành - 

Quảng Ngãi 

02553820820 Công ty 

76H06148 

76H06206 

(36 ghế) 

x  

3.  
CÔNG TY TNHH 

CHINH TUẤN TÚ 

Số 02 Trần Khánh Dư - 

Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0916616099 Công ty 
76H06173 

(15 tấn) 
x  
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4.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHA ĐIN 

Lô C4 Khu công nghiệp 

Tịnh Phong - Xã Thọ 

Phong - Quảng Ngãi 

02553697777 Công ty 
76E00810 

(2.4 tấn) 
x  

5.  

CHI NHÁNH 

QUẢNG NGÃI – 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DI CHUYỂN XANH 

VÀ THÔNG MINH 

GSM 

Số 26 Đường Lê Thánh 

Tôn - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0968854259 Công ty 

76H06154 

76H06216 

76H06130 

76H06262 

76H06124 

76H06135 

76H06250 

76H06282 

76H06176 

76H06276 

76H06116 

76H06228 

76H06105 

76H06181 

76H06240 

76H06247 

76H06170 

76H06204 

76H06115 

76H06119 

76H06213 

76H06187 

76H06211 

76H06112 

76H06217 

x  
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76H06245 

76H06274 

76H06195 

76H06120 

76H06121 

76H06158 

76H06129 

76H06128 

76H06290 

76H06175 

76H06295 

76H06264 

76H06252 

76H06294 

76H06207 

76H06281 

76H06225 

76H06200 

76H06110 

76H06261 

76H06191 

76H06265 

76H06215 

76H06161 

76H06254 

76H06236 

76H06152 

(5 ghế) 
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6.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 706 

D17 Chu Văn An - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0965706706 Công ty 

76C10905 

76C00422 

76C10906 

76C10923 

76C10930 

76C10933 

76C10962 

(15.9 tấn) 

x  

7.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ VÀ 

THƯƠNG MẠI DẦU 

KHÍ BÌNH SƠN 

Thôn Phước Hòa - Xã 

Vạn Tường - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553612468 

Công ty 

76H06126 

76H06159 

76H06227 

76H06270 

76H06280 

76H06291 

76B00499 

76H06205 

(46 ghế) 

x  

Công ty 

76H04456 

76H06141 

76H06267 

76H06285 

(28 ghế) 

x  

Công ty 

76H06157 

76H06234 

(15 ghế) 

x  

8.  

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ SƠN 

CƯỜNG 

Thôn Phú Lộc - Xã Thọ 

Phong - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914267735 Công ty 
76H04134 

(12.6 tấn) 
x  
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9.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

Cụm Công nghiệp Ba 

Động - Xã Ba Động - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0987046684 Công ty 
76H06113 

(14.5 tấn) 
x  

10.  

CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI 

PHƯƠNG NAM 

Tổ dân phố Liên Hiệp 1B 

- Phường Trương Quang 

Trọng - Tỉnh Quảng Ngãi 

0984740710 Công ty 

76H06164 

(15.6 tấn) 

76C08320 

(15.8 tấn) 

x  

11.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ CƠ GIỚI 

68 

Số 89 Lý Đạo Thành - 

Phường Nghĩa Lộ - 

Quảng Ngãi 

0905666518 CTTC 

29E15452 

29E15056 

29E15053 

29E15455 

29E15457 

29E15454 

29E15010 

29E15200 

29E15467 

29E15067 

61C28448 

(15.8 tấn) 

x  

12.  

CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

TỔNG HỢP HÙNG 

ANH 

Số 09 Trương Quang Cận 

- Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0393051990 Công ty 
76H06122 

(15.6 tấn) 
x  

13.  

CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

TỔNG HỢP HÙNG 

ANH 

Số 09 Trương Quang Cận 

- Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0393051990 Công ty 
76H06235 

(13.9 tấn) 
x  
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14.  

CÔNG TY TNHH 

MTV DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI 

TUẤN NHUNG 

Thôn Minh Tân Nam - 

Xã Mỏ Cày - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0974767970 CTTC 
92H04286 

(15.9 tấn) 
x  

15.  
CÔNG TY TNHH 

MTV HUY HOÀNG 

HẢI 

Thôn Tú Sơn II - Xã Lân 

Phong - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0987584484 Công ty 

76H05964 

(17.9 tấn) 

76H05953 

(15 tấn) 

x  

16.  
CÔNG TY TNHH 

MTV KIM THỜI 

426 Lê Lợi - Phường 

Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0948455549 Công ty 
76H06133 

(7.9 tấn) 
x  

17.  
CÔNG TY TNHH 

MTV HÀ NAM 

Tổ dân phố Đông Quang 

- Phường Trà Câu - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553972057 

- 0978179900 

Công ty TNHH 

MTV Thủy 

Sản Diệp 

Chiêu 

76H06018 

(5.5 tấn) 
 x 

Công ty 
76H04682 

(8.2 tấn) 
x  

Công ty TNHH 

MTV  TM-

DV-TH Khải 

Thành 

76H02071 

(1.9 tấn) 
 x 

18.  

CÔNG TY TNHH 

MTV KINH DOANH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

KHÁNH LINH 

Số 29 Vân Đông - 

Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0933108595 Công ty 
76H06293 

(16.9 tấn) 
x  

19.  
CÔNG TY TNHH 

MTV OANH TRINH 

Số 252 Trường Chinh - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0919817000 Công ty 
76H04024 

(6.5 tấn) 
x  



   

 

 

7 

 

20.  

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG MẠI 

- VẬN TẢI MINH 

HUY 

Tổ 19 - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 
0914271414 Công ty 

76H06257 

(15.9 tấn) 
x  

21.  

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HIẾU 

PHÚC 

Số 156 Hà Huy Tập - 

Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0971442345 Công ty 

76H01822 

(17.1 tấn) 

76H00784 

(13 tấn) 

x  

22.  
CÔNG TY TNHH 

MTV PHÚC PHÁT 

HƯNG 

Số 230/6/1 Nguyễn Công 

Phương - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 

0981107268 Công ty 

76H06137 

(21.6 tấn) 

76H06241 

(13 tấn) 

x  

23.  
CÔNG TY TNHH 

MTV HÀO HƯNG 

QUẢNG NGÃI 

Thôn Tuyết Diêm 3 - Xã 

Vạn Tường - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553618761 CTTC 

50E14431 

50H90248 

50H91664 

50E14031 

50E14813 

50E15240 

(14.2 tấn) 

x  

24.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI NHƯ 

HUY 

Tổ 2 - Phường Cẩm 

Thành - Quảng Ngãi 
0962135435 Công ty 

76H06248 

(15.2 tấn) 
x  

25.  
CÔNG TY TNHH 

MTV XD NHÂN CG9 

Thôn Ra Pân - Xã Sơn 

Tây - Quảng Ngãi 
0979587783 Công ty 

76H06203 

(9 tấn) 
x  

26.  
CÔNG TY TNHH TM 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐĂNG KHOA 

Số 97 Huỳnh Thúc 

Kháng - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935060889 Công ty 
76H04193 

(13.9 tấn) 
x  
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27.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUẬN NAM 

Đội 12 - Thôn Long Hội 

- Xã Bình Sơn - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0965325227 Công ty 
76H03244 

(8.5 tấn) 
x  

28.  
CÔNG TY TNHH Ô 

TÔ ĐIỆN ĐỒI VÀNG 

Số 92 Nguyễn Trãi - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0909903526 - 

02556553838 
Công ty 

76HC00001 

76HC00011 

76HC00014 

76HC00048 

76HC00016 

76HC00017 

76HC00019 

76HC00021 

76HC00025 

76HC00026 

76HC00029 

76HC00030 

76HC00033 

76HC00037 

76HC00038 

76HC00005 

76HC00015 

(7 ghế) 

x  

29.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI HỒNG THÀNH 

Tổ dân phố 3 - Xã Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
0914166758 

Mai Ngọc 

Trinh 

76C08539 

(1.4 tấn) 
 x 

30.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI NGUYÊN 

CHÂU 

Tổ 9 - Phường Nghĩa Lộ 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0919328414-

0913427925 
Công ty 

76H06140 

(14.5 tấn) 
x  
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31.  

CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI VÀ DỊCH 

VỤ DU LỊCH 

KHANG VY 

Số 03 Lê Thánh Tôn - 

Phường Đức Phổ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0966098068 Công ty 
76H03663 

(14.1 tấn) 
x  

32.  
CÔNG TY TNHH VT 

DUY ANH NGỌC 

VIỆT 

195/2 Hai Bà Trưng - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553778999 CTTT 
82E00098  

(5 ghế) 
x  

33.  
CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG THÀNH 

ĐẠT 

Số: 04 Đường Lê Thánh 

Tông - Xã Nghĩa Hành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0986285745-

0398901106 
Công ty 

76C05870  

(6 tấn) 
x  

34.  

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VIỆT LONG 

PHÚ 

Thôn Cổ Luỹ Làng Cá - 

Xã An Phú - Quảng Ngãi 
0966333579 Công ty 

76H06284 

(13.4 tấn) 

76H06232 

(13.3 tấn) 

76H06209 

(13.4 tấn) 

76H06275 

(13 tấn) 

76H06147 

(12.9 tấn) 

x  

35.  
DOANH NGHIỆP TN 

VẬN TẢI THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG SƠN 

Số 98 Nguyễn Bá Loan - 

Phường Cẩm Thành - - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905421561 DNTN 
76E00068 

(17.9 tấn) 
x  

36.  
CÔNG TY TNHH 

VẠN HẠNH ĐỨC 

Số 167/2/6 Hùng Vương 

- Phường Nghĩa Lộ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905723638 Công ty 
76H06258 

(9.5 tấn) 
x  
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37.  
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN NGỌC THỊNH 

Số 08 Huỳnh Công Thiệu 

- Phường Nghĩa Lộ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0949565752 DNTN 
76C09575 

(15 tấn) 
x  

38.  
HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG THUẬN 

PHÁT 

An Hà 3 - Xã Tư Nghĩa - 

Quảng Ngãi 
0974166792 Trần Ngọc Huệ 

76H04700 

(16 ghế) 
x  

39.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH TẤN NHẬT 

Thôn Nam Thuận - Xã 

Bình Chương - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0974838372 Đinh Tấn Nhật 

76H05363 

76H05381 

(15.9 tấn) 

x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

ĐỖ PHƯƠNG NAM 

Thôn Trường Định - Xã 

Tịnh Khê - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0868113083 
Đỗ Phương 

Nam 

76H06149 

(1.9 tấn) 
x  

41.  
HỘ KINH DOANH 

ĐOÀN THỊ MỸ 

HẠNH 

Thôn Mễ Sơn - Xã Thiện 

Tín - Quảng Ngãi 
0984477377 

Đoàn Thị Mỹ 

Hạnh 

76C06962 

(6.8 tấn) 

76C03360  

(5 tấn) 

x  

42.  
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG MINH 

PHỤNG 

Thôn Làng Mạ - Xã Ba 

Tô - Tỉnh Quảng Ngãi 
0357335237 

Hoàng Minh 

Phụng 

76E01016 

(16 ghế) 
x  

43.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH TẤN THỊNH 

Số 15/7 Lê Ngung - 

Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905836963 
Huỳnh Tấn 

Thịnh 

76H05693 

(1.2 tấn) 
x  

44.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ MINH TỚI 

Số 03/31 Hoàng Hoa 

Thám - Phường Nghĩa Lộ 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0914574727 Lê Minh Tới 
76C07788  

(9 tấn) 
x  

45.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ PHƯỚC CHÂU 

Thôn Trung An - Xã 

Đông Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0967030304 Lê Phước Châu 
76H05429 

(15.9 tấn) 
x  
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46.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ NGHĨA 

Chợ Thị trấn Ba Tơ - Xã 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
0977736569 

Trần Trung 

Thành 

76A07809 

(8 ghế) 
x  

47.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN CƯỜNG 

Thôn Thạch Trụ Tây - Xã 

Lân Phong - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0983855919 Lê Văn Cường 
76H05978 

(6.4  tấn) 
x  

48.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN QUYẾN 

Thôn Phước Điền - Xã 

Khánh Cường - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0983970646 Lê Văn Quyến 
76H04860 

(2.5 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ ĐÌNH PHÚ 

Thôn Hòa Tân - Xã Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
0919195329 Ngô Đình Phú 

76C04237  

(8 tấn) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU ĐỨC 

Tuyết Diêm 3 - Xã Vạn 

Tường - Quảng Ngãi 
0335427256 

Nguyễn Hữu 

Đức 

76C00750 

(12.7 tấn) 
x  

51.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU ĐỨC 

Tuyết Diêm 3 - Xã Vạn 

Tường - Quảng Ngãi 
0335427256 

Nguyễn Hữu 

Đức 

76H05670 

(14.1 tấn) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẬU 

THỜI 

Thôn kỳ Thọ Nam 1 - Xã 

Đình Cương - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0948455549 
Nguyễn Mậu 

Thời 

76C10273 

(16.6 tấn) 
x  

53.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

THẮNG 

TDP Làng Dầu - Xã Sơn 

Hà -  Tỉnh Quảng Ngãi 
0388808837 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 

76F00833 

76E00949 

(4.9 tấn) 

x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH 

NAM 

Thôn Hòa Bình - Xã Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
0913470427 

Nguyễn Thanh 

Nam 

76C11742  

(1 tấn) 
x  
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55.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ KIỀU 

NGA 

Thôn Trường Khay - Xã 

Sơn Hạ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0862353576 
Nguyễn Thị 

Kiều Nga 

76H04754 

(21.9 tấn) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN VĂN TRIỀU 

Thôn An Hội Nam 2 - Xã 

Nghĩa Giang - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0985550307 
Phan Văn 

Triều 

76H04297 

(16 tấn) 
x  

57.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN VĂN VIỆT 

Thôn An Hội Nam 2 - Xã 

Nghĩa Giang -  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0961372129 Phan Văn Việt 
76C12337 

(16 tấn) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

PHÙNG VĂN NHỊ 

Thôn Minh Tân Nam - 

Xã Mỏ Cày - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935024500 Phùng Văn Nhị 
76H05051 

(2.3 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH 

THUỲ TRANG 

Thôn Phú Mỹ - Xã Vệ 

Giang - Tỉnh Quảng Ngãi 
0368189284 

Nguyễn Thanh 

Lợi 

76H04713 

(17.9 tấn) 
x  

60.  
HỘ KINH DOANH 

TỐNG QUỐC 

VƯƠNG 

Thôn Làng Trui - Xã Ba 

Vì - Tỉnh Quảng Ngãi 
0969160567 

Tống Quốc 

Vương 

76H05122 

(17.9 tấn) 
x  

61.  
HỘ KINH DOANH 

VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG HỮU DŨNG 

Thôn Mỹ Hưng - Xã 

Đình Cương - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0971550052 
Trần Hữu 

Dũng 

76H05174 

(16 tấn) 
x  

62.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

Số 40 Lê Văn Sỹ - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914113361 

Trần Minh Việt 
76C11822 

(2.3 tấn) 
 x 

Nguyễn Văn 

Bằng 

76C11576 

(2.4 tấn) 
 x 

Lê Thị Thanh 

Trâm 

76H02347 

(16 ghế) 
 x 
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63.  
HỢP TÁC XÃ DV 

VẬN TẢI MIỀN 

TRUNG 

Số 136 Lê Lợi - Phường 

Cẩm Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935438168 

Nguyễn Thị 

Liên 

76C09487  

(1 tấn) 
 x 

Lâm Đông 

Giang 

76B01357 

(24 giường) 
 x 

Dương Thị 

Hồng 

76H05292 

76H05294 

(24 giường) 

 x 

Phạm Chí 

Công 

76A01883 

(5 ghế) 
 x 

64.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THẠCH TRỤ 

KDC 18B - Thôn Thạch 

Trụ Tây - Xã Lân Phong 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0983993745 
Nguyễn Văn 

Năm 

76C05087 

(15.2 tấn) 
 x 

65.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

TỊNH ẤN TÂY 

Thôn Cộng Hoà 2 - 

Phường Trương Quang 

Trọng - Tỉnh Quảng Ngãi 

0914251089 

Đỗ Văn Tuấn 
76H03612 

(2.2 tấn) 
 x 

Công ty Tnhh 

MTV Kinh 

Doanh Hoàng 

Thư 

76G00145 

(2.4 tấn) 
 x 

66.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC 

QUẢNG NGÃI 

KDC Thạch Bích - Thôn 

Cộng Hoà 2 - Phường 

Trương Quang Trọng - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

Phạm Văn 

Nhiếp 

76C08185 

(7.1 tấn) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Hùng 

76H06278 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Kiệt 

76H06244 

(5 ghế) 
 x 

Huỳnh Tấn Tài 
76H06106 

(5 ghế) 
 x 
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Cao Văn Thái 
76H05980 

(5 ghế) 
 x 

Công ty Tnhh 

Xây Dựng 

Thương Mại 

Quảng Phú 

76G00438 

(4.9 tấn) 
 x 

Bùi Văn Quang 
76H06277 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Văn 

Tính 

76H05123 

(17.9 tấn) 
 x 

Nguyễn Thị 

Trang 

76F00675  

(5 ghế) 
 x 

67.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

Số 63B Tô Hiến Thành - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Võ Văn Hưng 
76H05478 

(5 ghế) 
 x 

Cao Duy 

Khang 

76F00699  

(5 ghế) 
 x 

Phạm Tuân 
76E00733  

(7 ghế) 
 x 

Phạm Thanh 

Kiệt 

76A22409 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Anh 

Tuấn 

76H06108 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

76H06193 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Hoàng 

82H00982 

(5 ghế) 
 x 
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Đặng Quang 

Thức 

76H06219 

(7 ghế) 
 x 

Trần Phú Nhất 
76H06174 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Vinh 

76H06143 

(7 ghế) 
 x 

Huỳnh Thị 

Kim Tặng 

82H00918 

(5 ghế) 
 x 

68.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

Số 195/2 Hai Bà Trưng - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553778999 

- 0916247789 

Phan Quốc 

Triều 

76F00653  

(7 ghế) 
 x 

Trần Thanh Đà 
76A13656 

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Văn Nhỏ 
76H06201 

(5 ghế) 
 x 

69.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THỐNG NHẤT 

QUẢNG NGÃI 

Số 46 Hai Bà Trưng - 

Phường Nghĩa Lộ - 

Quảng Ngãi 

02553827883 

Lê Hải Bình 
76C09320 

(1.1 tấn) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Vĩ 

76C11495 

(0.9 tấn) 
 x 

70.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI HÀNG 

HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH TÂY 

NGUYÊN 

Số 1091 Phan Đình 

Phùng - Phường Kon 

Tum - Tỉnh Quảng Ngãi 

02603864243 

Công ty TNHH 

Hồng Nhung 

82H01320 

(13,07 tấn) 
 x 

Công ty CP 

Shelev Việt 

Nam 

50H55313 

(14,85 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV DV TM 

VT Giang Khôi 

82H01274 

(14,07 tấn) 
 x 

Lưu Hữu Lễ 77B02486  x 
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(18 ghế) 

Nguyễn Ngọc 

Thiên 

82H01355 

(18 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV AAnh 

Phát 

81H05978 

(34 giường) 
 x 

Đỗ Thành 

Trung 

76H06985 

(16 ghế) 
 x 

Phạm Trường 

Hải 

76H06665 

(16 ghế) 
 x 

Nguyễn Đức 

Huệ 

82B00459 

(16 ghế) 
 x 

71.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI TIỀN 

PHONG 

Số 364 Duy Tân - 

Phường  Đăk Cấm - Tỉnh  

Quảng Ngãi 

0984017643 

Nguyễn Xuân 

Chiến 

82H01302 

(16 ghế) 
 x 

Võ Tấn Tá 
82H01300 

(16 ghế) 
 x 

Trần Anh 

Hùng 

82H00408 

(16 ghế) 
 x 

Bùi Văn Thành 
82F00147 

(16 ghế) 
 x 

72.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂY NGUYÊN 

Số 05 Nguyễn Đình 

Chiểu-  Phường Kon 

Tum - tỉnh Quảng Ngãi 

0911060509 

Đỗ Ngọc Hải 
81H06941 

(16 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

Hậu Thành 

Thu 

82H01362 

(9,3 tấn) 
 x 

82H01331 

(13,07 tấn) 
 x 
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73.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN 

Số 649 Nguyễn Huệ - 

Phường Kon Tum - tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603862108 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Nguyên Kon 

Tum 

82H01303 

(15,36 tấn) 
 x 

Đào Hữu Tín 
82H01207 

(16,2 tấn) 
 x 

74.  
CÔNG TY TNHH 

MTV BLUE XANH 

TAXI KON TUM 

Số 10 Hoàng Thị Loan - 

Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603858592 Phan Thế Châu 
82H01210 

(07 ghế) 
 x 

75.  
CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

QUANG HÙNG 

Số 178 Phan Đình Phùng 

- Phường Kon Tum - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905101767 
Công ty TNHH 

Quang Hùng 

82H01248 

(29 ghế) 
x  

82H01242 

(29 ghế) 
x  

76.  
CÔNG TY TNHH 

TIẾN MINH QUỐC 

Số 649 Nguyễn Huệ - 

Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603855855 

Công ty TNHH 

Tiến Minh 

Quốc 

76H06663 

(34 giường) 
x  

76H06656 

(34 giường) 
x  

Công ty TNHH 

MTV CTTC 

Ngân hàng Sài 

Gòn Thương 

Tín 

50H17384 

(34 giường) 
x  

72A32042 

(34 giường) 
x  

72A35625 

(24 giường) 
x  

72A35827 

(24 giường) 
x  
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77.  

CHI NHÁNH KON 

TUM - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DI CHUYỂN 

XANH VÀ THÔNG 

MINH GSM 

Số 02 Phan Đình Phùng - 

Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905300213 Công ty 

82H01057 

82H01054 

82H01053 

82H01046 

82H01044 

82H01040 

82H01033 

82H01030 

82H01007 

82H00981 

82H00971 

82H00952 

82H00943 

82H00914 

82H00908 

82H00897 

82H00888 

82H00877 

82H00873 

82H00866 

82H01083 

82H01064 

82H01059 

76H06749 

76H06736 

76H06729 

76H06726 

76H06724 

x  
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76H06723 

76H06722 

76H06718 

76H06712 

76H06702 

76H06701 

76H06700 

(05 ghế) 
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